 1. TOÁN 9 TẬP 1, TẬP 2
-  Toán 9 tập 1/ Hà Huy Khoái.- H: GD, 2024.- 122tr.; 27cm
-  Toán 9 tập 2/ Hà Huy Khoái.- H: GD, 2024.- 131tr.; 27cm 

     Nội Dung
Bộ sách Toán 9 Kết nối tri thức gồm 2 tập do Nhà xuất bản Giáo dục in ấn:  Tập 1 có 5 chương gồm 17 bài, tập hai có 3 chương gồm 15 bài ở cuối mỗi chương đều có phần bài tập cuối chương để các em ôn lại kiến thức đã học ở chương đó

Toán  tập 1 :5 chương 20 bài
	Chương I. Phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
Chương II. Phương trình và bất phương trình bậc nhất một ẩn. 
Chương III. Căn bậc hai và căn bậc ba.

Chương IV. Hệ thức lượng trong tam giác vuông.

Chương V. Đường tròn.
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Toán 9 tập 2. Gồm 5 chương 19 bài
	Chương VI. Hàm số phương trình bậc hai một ẩn.

Chương VII. Tần số và tần số tương đối.
Chương VIII. Xác suất của biến cố trong một số mô hình xác suất đơn giản.
Chương IX. Đường tròn ngoại tiếp vàđường tròn nội tiếp.

Chương X. Một số hình khối trong thực tiễn
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2.  LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 9
Lịch sử và Địa lý  9/ Vũ Minh Giang- Trịnh Đình Tùng.- H: GD, 2024.- 239tr.; 27cm.
Nội dung: 
Sách được chia làm 2 phần: Phần Địa lý,Phần Lịch sử

	Phần Lịch sử gồm : 7 chương 22 bài

Chương 1: Thế giới từ năm 1918 đến năm 1945

Chương 2: Việt Nam từ năm 1918 đến năm 1945

Chương 3: Thế giới từ năm 1945 đến năm 1991

Chương 4: Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1991

Chương 5: Thế giới từ năm 1991 đến nay

Chương 6: Việt Nam từ năm 1991 đến nay

Chương 7: Cách mạng khoa học – kĩ thuật và xu thế toàn cầu hóa.
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Phần Địa lý gồm 3 chương và ba chủ đề chung


Chương 1: Địa lí dân cư Việt Nam


Chương 2: Địa lí các ngành kinh tế

Chương 3: Sự phân hóa lãnh thổ

Chủ đề 1: Đô thị: Lịch sử và hiện tại

Chủ đề 2: Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long.
  Chủ đề 3: Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của việt Nam ở Biển Đông.

Giải thích thuật ngữ phần lịch sử

Giải thích thuật ngữ phần địa lí

Bảng phiên âm
 3.  KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9
Khoa học tự nhiên 9/ Vũ Văn Hùng.- H: GD, 2022.- 227tr.; 27cm

       Nội dung
          Sách giáo khoa Khoa học tự nhiên lớp 9  gồm 14 chương và 51 bài học, gồm:
	Chương 1: Năng lượng cơ học
 Chương 2: Ánh sáng
 Chương 3: Điện
 Chương 4: Điện tử
 Chương 5: Năng lượng với cuộc sống
Chương 6: Kim loại. Sự khác nhau cơ bản giữa phi kim và kim loại.
Chương 7: Giới thiệu về chất hữu cơ. Hydrocarbon và nguồn nhiên liệu
Chương 8: Ethylic Alcohol và Acetic Acid
Chương 9: Lipid. Carbohydrate. Protein. Polymer
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   Chương 10: Khai thác tài nguyên từ vỏ trái đất.
   Chương 11: Di truyền học mendel. Cơ sở phân tử của hiện tượng di truyền.

   Chương 12: Di truyền nhiễm sá thể.

   Chương 13: Di truyền học với con người và đời sống.
    Chương 14: Tiến hóa.

4. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆP VÀ HƯỚNG NGHIỆP 9
Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp 9 / Lưu Thu Thủy.- H: GD, 2024.- 64tr.; 27cm
Nội dung
Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 9 gồm 9 Chủ đề với 19 bài học, gồm các chủ đề:
	- Chủ đề 1: Em với nhà trường
- Chủ đề 2: Khám phá bản thân
- Chủ đề 3: Trách nhiệm với bản thân
- Chủ đề 4: Rèn luyện bản thân
- Chủ đề 5: Em với gia đình
- Chủ đề 6: Em với cộng đồng
- Chủ đề 7: Em với thiên nhiên và môi trường
- Chủ đề 8: Khám phá thế giới nghề nghiệp
- Chủ đề 9: Hiểu bản thân chọn đúng nghề


	[image: image5.jpg]LUUTHU THUY (Téng Ch bién) TRAN TH| THU (Chu bién)

NGUYEN THANH BINH NGUYEN THU HUONG
NGUYEN TH| VIET NGA - LE TH| THANH THUY

NHA XUAT BAN GIAO DUC VIET NAM






5. CÔNG NGHỆ 9
Công nghệ  9: Trải nghiệm nghề nghiệp – Mô đun lắp đặt mạng điện trong nhà/ Lê Huy Hoàng.- H: GD, 2024.- 43tr.; 27cm

Nội dung 
Sách giáo khoa Công nghệ lớp 9 gồm 7 bài học:

- Bài 1: Thiết bị đóng cắt điện va lấy điện trong gia đình.

- Bài 2: Dụng cụ đo điện cơ bản.

- Bài 3: Thiết kế mạng điện trong nhà.

- Bài 4: Vật liệu, thiết bị và dụng cụ dùng cho lắp đặt mạng điện trong nhà.
	- Bài 5: Tính toán chi phí mạng điện trong nhà.

- Bài 6: Thực hành: Lắp đặt mạng điện trong nhà.

- Bài 7: Một số ngành nghề liên quan đến lắp đặt mạng điện trong nhà.


	[image: image6.jpg]LE HUY HOANG (Téng Chu bién)
‘ PANG VAN NGHIA (Chu bién)
VO THI NGQC THUY = NGUYEN THANH TRINH - PHAM KHANH TUNG

s

CONG NEHE
TRAI NGHIEM NGHE NGHIEf \

NHA XUAT BAN GIAO DUC VIET NAM






6. TIN HỌC 9
Tin học 9/ Nguyễn Chí Công.- H: GD, 2024.- 91tr.; 27cm

          Nội dung
Sách giáo khoa Tin học lớp 9 Kết nối tri thức gồm 6 Chủ đề với 17 bài học, gồm các chủ đề:
	        - Chủ đề 1: Máy tính và cộng đồng

- Chủ đề 2: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

- Chủ đề 3: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

- Chủ đề 4: Ứng dụng tin học

- Chủ đề 5: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

- Chủ đề 6: Hướng nghiệp với Tin học
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7. GIÁO DỤC THỂ CHẤT 9
Giáo dục thể chất 9/ Nguyễn Duy Quyết.- H: GD, 2024.- 91tr.; 27cm.

	Nội dung
Sách giáo khoa Giáo dục thể chất lớp 9/ Kết nối tri thức gồm 3 Phần với 7 chủ đề 21 bài học, gồm các phần:

- Phần 1: Kiến thức chung
- Phần 2: Vận động cơ bản
- Phần 3: Thể thao tự chọn
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II. Bộ sách giáo khoa Cánh diều 9 của Nhà xuất bản Giáo dục
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 8. ÂM NHẠC 9
Âm nhạc  9/ Đỗ Thanh Hiên.- H: GD, 2024.- 26tr.; 27cm

Nội dung
Sách giáo khoa Âm nhạc lớp 9 Cánh Diều gồm 8 Chủ đề với 16 bài, gồm các chủ đề:
	- Chủ đề 1: Tuổi mười năm
- Chủ đề 2: Giai điệu quê hương
- Chủ đề 3: Công ơn thầy cô
- Chủ đề 4: Âm nhạc nước ngoài
- Chủ đề 5: Đoàn kết
- Chủ đề 6: Âm thanh cao nguyên
- Chủ đề 7: Cánh diều ước mơ
- Chủ đề 8: Tạm biệt mái trường
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9. NGỮ VĂN 9 TẬP 1
Ngữ văn 9 tập 1/ Nguyễn Minh Thuyết.- H: GD, 2024.- 147tr.; 27cm

Ngữ văn 9 tập 2/ Nguyễn Minh Thuyết.- H: GD, 2024.- 159tr.; 27cm

Nội dung
Sách giáo khoa Ngữ văn 9 gồm có hai tập, gồm Bài mở đầu và 10 bài học chính chia đều cho hai tập. Ở cuối mỗi tập có phần ôn tập và tự đánh giá, bảng tra cứu từ ngữ , Bảng tra cứu tên riêng nước ngoài. Cuối mỗi tập có sổ tay hướng dẫn đọc, viết , nói và nghe, cuối tập có hai bảng tra cứu yếu tố hán việt thông dụng.
	Ngữ văn 9 tập 1: Bao gồm 5 bài

Bài 1: Thơ và thơ song thất lục bát
Bài 2: Truyện thơ Nôm
Bài 3: Văn bản thông tin

 Bài 4: Truyện ngắn
Bài 5: Nghị luận xã hội
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	Ngữ văn 8 tập 2: Bao gồm 5 bài
Bài 6: Truyện truyền kỳ và truyện trinh thám 

Bài 7: Thơ tám chữ và thơ tự do 

Bài 8: Văn bản thông tin
Bài 9: Bi kịch và truyện 

Bài 10: Nghị luận văn học 
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10. MỸ THUẬT 9
Mỹ Thuật 9/ Phạm Văn Tuyến.- H: GD, 2024.- 71tr.; 27cm
Nội dung:

	Sách gồm 6 chủ đề với 15 bài học

Chủ đề 1: Mỹ Thuật cơ bản

Chủ đề 2: Nghệ thuật thời trang

Chủ đề 3: Nghệ thuật thiết kế 2D

Chủ đề 4: Nghệ thuật đương đại

Chủ đề 5: Nghệ thuật thiết kế 3D

Chủ đề 6: Hướng nghiệp
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11. GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9
Giáo dục công dân 9/ Nguyễn Thị Mỹ.- H: GD, 2024.- 67tr.; 27cm
Nội dung
	Giáo dục công dân 8 gồm 10 bài
Bài 1: Sống có lý tưởng
Bài 2: Khoan dung
Bài 3: Tích cực tham gia hoạt dộng cộng đồng

Bài 4: Khách quan và công bằng
Bài 5: Bảo vệ hòa bình
Bài 6: Quản lí thời gian hiệu quả
Bài 7: Thích ứng với thay đổi
Bài 8: Tiêu dùng thông minh
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Bài 9: Vi phạm pháp luậtvà trách nhiệm pháp lý

Bài 10: Quyền tự o công dân và nghĩa vụ nộp thuế.
 
 

MỤC LỤC TRA CỨU
Bộ sách giáo khoa:  Kết nối tri thức- Cánh Diều cuả Nhà xuất bản Giáo dục
	TT
	TÊN SÁCH
	Số trang có biểu ghi
	Ghi chú

	1
	Toán 9 tập 1, tập 2
	1
	

	2
	Lịch sử -Địa lí 9
	2
	

	3
	Khoa học tự nhiên 9
	3
	

	4
	Hoạt động trải nghiện và hướng nghiệp
	3 - 4
	

	5
	Công nghệ 9
	4 - 5
	

	6
	Tin học 9
	5
	

	7
	Giáo dục thể chất 9
	6
	

	8
	Âm nhạc 9
	7
	

	9
	Ngữ văn 9 tập 1, tập 2
	7 – 8
	

	10
	Mỹ thuật 9
	9
	

	11
	Giáo dục công dân 9
	9
	


	BGH DUYỆT

Lê Thị Thúy Lành
	CÁN BỘ THƯ VIỆN

Đoàn Thị Minh Phượng



